
Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

.

Trang 1

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (ACCO4313) - BSVL202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 1

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   81191001TP4 TRỊNH THỊ NGỌC BÍCH 02/04/91

2   81191021TP9T NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN 01/01/86

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________
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Trang 2

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH (BADM1303) - BSVL202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 3

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   41183019TPT TRẦN HỮU QUANG 10/07/93

2   41183006TPT NGUYỄN VĂN THỪA 20/10/98

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________
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Trang 3

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: QUẢN TRỊ MARKeTING (BADM1307) - BSVL202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 1

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   41173006TP9 NGUYỄN NHẬT TRỜNG   /  /91

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 4

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: GIẢI PHÁP NỀN MÓNG NHÀ NHIỀU TẦNG (CeNG4227) - BSVL202 (2 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:16/04/2022 Ca Thi 4

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   21171005TPT HÀ THiỆN CẢM 13/05/83

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 5

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG (COMP2303) - BSVL202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:16/04/2022 Ca Thi 3

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   21171005TPT HÀ THiỆN CẢM 13/05/83

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 6

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: LUẬT DÂN SỰ 1 (eLAW2302) - BSVL202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:16/04/2022 Ca Thi 3

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   34201006TPT ĐÀM CHÍ HẢI 27/01/00

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________
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Trang 7

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (eLAW2305) - BSVL202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:16/04/2022 Ca Thi 3

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   32191023TP4 LÊ THỊ MỸ XUYÊN 07/10/94

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________
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Trang 8

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: LUẬT HÀNH CHÍNH (eLAW2404) - BSVL202 (4 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:16/04/2022 Ca Thi 4

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   34201006TPT ĐÀM CHÍ HẢI 27/01/00

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________
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Trang 9

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI HÌNH TH¬NG NHÂN VÀ PHÁ SẢN (eLAW3310) - BSVL202 (3
TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 1

CBGD:

STT

Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   34201006TPT ĐÀM CHÍ HẢI 27/01/00

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________
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Trang 10

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: LUẬT HÌNH SỰ (eLAW3409) - BSVL202 (4 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 2

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   34201006TPT ĐÀM CHÍ HẢI 27/01/00

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________
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Trang 11

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: LUẬT TH¬NG MẠI 3 (eLAW4202) - BSVL203 (2 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 2

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1    3215063BVT TRẦN THỊ PHƠNG THẢO 06/10/95

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________
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Trang 12

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: KỸ THUẬT XÂY DỰNG VĂN BẢN (eLAW4203) - BSVL202 (2 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:16/04/2022 Ca Thi 3

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   34183021TPT NGHiÊM HoÀNG QUỲNH CHI 27/08/93

2   34183011TPT NGUYỄN ToÀN QUỐC 10/10/79

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 13

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: LUẬT ĐẦU T (eLAW4207) - BSVL202 (2 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:16/04/2022 Ca Thi 4

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   34183011TPT NGUYỄN ToÀN QUỐC 10/10/79

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 14

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (eLAW4208) - BSVL202 (2 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 1

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   34183011TPT NGUYỄN ToÀN QUỐC 10/10/79

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________
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Trang 15

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: LUẬT TÀI CHÍNH (eLAW4209) - BSVL202 (2 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 3

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   34201006TPT ĐÀM CHÍ HẢI 27/01/00

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________
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Trang 16

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG (eLAW4211) - BSVL202 (2 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 2

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   34183011TPT NGUYỄN ToÀN QUỐC 10/10/79

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________
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Trang 17

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: PHÁP LUẬT VỀ XUẤT NHẬP KHẨU (eLAW4212) - BSVL202 (2 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 3

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   34183011TPT NGUYỄN ToÀN QUỐC 10/10/79

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 18

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: LUẬT HỌC SO SÁNH (eLAW4215) - BSVL202 (2 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 4

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   34183003TPT NGUYỄN THỊ THU HỒNG 21/07/95

2   34183011TPT NGUYỄN ToÀN QUỐC 10/10/79

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________
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Trang 19

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: LUẬT TH¬NG MẠI 2 (eLAW4306) - BSVL202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 1

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   32191023TP4 LÊ THỊ MỸ XUYÊN 07/10/94

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________
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Trang 20

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: CÔNG PHÁP QUỐC TẾ (eLAW4310) - BSVL203 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 1

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   32191006TPT NGUYỄN TRỌNG TUẤN THANH 14/11/91

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 21

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ (eLAW4315) - BSVL202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 2

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   32191023TP4 LÊ THỊ MỸ XUYÊN 07/10/94

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 22

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: LUẬT THUẾ (PHÁP LUẬT VỀ THUẾ) (eLAW4318) - BSVL202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:16/04/2022 Ca Thi 4

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   32191023TP4 LÊ THỊ MỸ XUYÊN 07/10/94

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 23

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: LUYỆN DỊCH 2 (eNGL2302) - BSVL202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:16/04/2022 Ca Thi 3

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   70191080TP4 PHẠM UYÊN PH¬NG 07/05/92

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 24

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: ĐỌC HIỂU 3 (eNGL2305) - BSVL202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:16/04/2022 Ca Thi 4

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   70191080TP4 PHẠM UYÊN PH¬NG 07/05/92

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 25

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: NGHe NÓI 5 (eNGL3312) - BSVL202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 1

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   70201013TP9 ĐiNH THỊ KHÁNH THÙY 18/01/94

2   70191016TP4 NGUYỄN Mai TRÂM 21/10/95

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 26

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: NGỮ NGHĨA HỌC (eNGL4206) - BSVL202 (2 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 2

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1    70150034TP NGUYỄN THỊ MỸ PHÚ 07/10/93

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 27

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: THỊ TRỜNG TÀI CHÍNH (FINA3320) - BSVL202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 2

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   81201001TP9 PHaN THỊ MỸ DUYÊN 24/10/97

2   81183008TP9 DƠNG THỊ NỮ 23/09/94

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 28

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: LÝ LUẬN NHÀ NỚC VÀ PHÁP LUẬT (GLAW1302) - BSVL202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 3

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   34162038HMT NGUYỄN LaNG ĐẠi LONG 10/10/74

2   34162036HMT NGUYỄN THỊ THÚY VI 19/05/96

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________
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Trang 29

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: LOGIC HỌC (MATH1203) - BSVL202 (2 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 2

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   34162033HMT HUỲNH THaNH TÙNG 15/02/93

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 30

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: GIẢI TÍCH (MATH1312) - BSVL203 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 2

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   81191017TPT NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN
HẢi

ĐỜNG 23/09/96

2   81191016TPT ĐiNH ĐẶNG VŨ LÂM 23/01/95

3   81191012TPT CÁT HỒNG NHUNG 03/08/93

4   81191003TPT NGUYỄN THỊ HÀ THANH 10/12/96

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________
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Trang 31

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: TOÁN CAO CẤP A2 (MATH1402) - BSVL202 (4 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 3

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   21201002TPT Mai MiNH HẢI 12/08/94

2   21201021TPT PHẠM ĐỨC TÀI 20/03/96

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________


